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CUỘC CÁCH MẠNG XANH 

(1968 đến nay)
Ngành trồng lúa của Việt nam đã bành trướng liên tục trong cả 4.000 năm qua với khả năng và quyết tâm của dân tộc cũng như hoàhợp với các kinh nghiệm và kiến thức của các nước láng giềng và những người xâm lược.  Do đó, trình độ trồng lúa của nước ta luôn bắt kịp với những nước chung quanh, như Trung quốc, Thái lan, Miến điện, In-đô-nê-sia, v.v..  Cuộc Cách Mạng Xanh đã phát động gần khắp thế giới từ giữa thập niên 60s và Việt nam cũng là một trong những nước tiên phong trong phong trào này.  Tuy nhiên, chiến tranh và các chánh sách đã làm cho đất nước dấn thân chậm chạp trong cuộc hành trình này; cho nên đến ngày nay CMX vẫn còn tiếp diễn, trong khi đa số các nước khác đã trải qua và các nước khác ở miền nam sa mạc Sahara của châu Phi chưa bắt đầu.  Dù vậy, ngành canh lúa phát triển rất mau lẹ với các nguồn thiên nhiên dồi dào, Việt nam đã có lúc đứng vào hàng thứ hai của các nước xuất khẩu gạo trên thế giới, chỉ sau Thái lan.

4.1.  Các vùng trồng lúa hiện nay:
Việt Nam nằm trên kinh tuyến 15 và giữa vĩ tuyến 80 dến 230 ở Bắc bán cầu và gồm có 8 vùng sinh thái khác nhau rõ rệt: vùng Tây bắc, Đông bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, Cao nguyên Trung bộ, Duyên hải miền Trung, Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu long (Hình 18).  Nước ta cũng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới và ảnh hưởng của gió mùa.  Do đó, khí hậu và đất đai tương đối thuận lợi cho ngành trồng lúa trên khắp nước.  

Ở miền Nam từ đèo Hải vân (16029’N) đến mũi Cà mau có khí hậu hai mùa- nắng và mưa và đồng bằng sông Cửu long thường hay xảy ra lũ lụt lớn trong những năm gần đây.  Trong khi ở miền Bắc từ đèo Hải vân trở ra có khí hậu khác hơn.  Vào mùa hè và thu, miền Trung và Bắc có nhiều thiên tai bão lụt, hạn hán; mùa đông lạnh hơn và có độ ẩm cao.  Có khi nhiệt độ xuống dưới 100 C.  Vũ lượng thay đổi từ nơi này đến nơi khác, từ năm này đến năm khác, thấp nhất với 1.133 mm ở Phan thiết và cao nhất với 2.956 mm ở Huế (Hình 19).  Vũ lượng bình quân hàng niên của nước giữa 1.700 và 2.000 mm (Vũ Tuyến Hoàng, 1986).  Cho nên, hai miền Nam và Bắc có những vụ mùa và phương pháp canh tác khác nhau rõ rệt.  Ngoài ra, có nhiều loại đất đai khác nhau từ cao nguyên đồi núi cho đến các đồng bằng và các vùng trũng thấp có đất úng thủy quanh năm, đất mặn, phèn, than bùn, v.v. (Hình 20).

Tổng quát, cây lúa được trồng ở 4 vùng sinh thái nông tính quan trọng như vùng lúa tưới tiêu, vùng lúa nước trời, vùng nước sâu vàvùng lúa rẫy.
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Hình 18: Tám vùng sinh thái của Việt Nam

· Vùng lúa tưới tiêu:  Việt nam có vào khoảng 3 triệu ha đất tưới tiêu.  Diện tích thu hoạch của lúa tưới tiêu chiếm độ 65% (FAO Riceinfo, 2000) và được trồng hầu hết với các giống lúa cao năng.  Năng suất bình quân độ 5-6 t/ha và có thể tăng lên 8-9 t/ha nếu sử dụng phân hóa học đầy đủ và quản lý mùa màng hữu hiệu.  Lúa lai cũng đang được phát triển trong vùng sinh thái nông tính này. Những nơi có nhiều nước vào mùa nắng, nông dân thâm canh 2 hoặc 3 vụ lúa mỗi năm.  Nông dân áp dụng lúa sạ thẳng ở miền Nam và cấy lúa ở miền Bắc. 

· Vùng lúa nước trời: Hơn 20% diện tích lúa thu hoạch từ vùng lúa nước trời (rainfed rice).  Năng suất của lúa nước trời độ 2-3 t/ha và thường gặp khó khăn lớn về ngập lụt, hạn hán bất thường, đất phèn (độ 1,53 triệu ha), đất mặn (độ 1 triệu ha), đất than bùn (peat) (270.000 ha) (Nguyễn Văn Ngưu, 2002). Vì thế năng suất lúa nước trời rất khó cải tiến, nhưng các tiến bộ trong ngành công nghệ sinh có thể đóng vai trò quan trọng trong cố gắng cải tiến này.  Cây lúa có thể chịu đựng ngập nước hoàn toàn từ 10 đến 14 ngày tùy theo giống lúa.  Dù thế, có nơi nông dân làm hai vụ lúa trong mùa mưa với các giống lúa sớm và thường gieo thẳng lúa vào vụ lúa đầu (tháng 5-8).
· Vùng lúa nước sâu: Vùng lúa nước sâu (trên 1 m) thường được gọi là lúa nổi.  Vùng lúa này mới được khai thác vào đầu thế kỷ XX sau khi tìm được một số giống lúa chịu đựng được nước sâu. Trước năm 1975, diện tích trồng lúa nổi chiếm khoảng 600.000 ha, nhưng sự phát triển hệ thống tưới tiêu đã làm thay đổi hẳn cơ cấu trồng lúa của vùng này ở ĐBSCL – biến đổi từ một vụ lúa nổi kém năng suất (2-3 t/ha) thành 2 vụ lúa cao năng (4-6 t/ha) mỗi năm.  Tuy nhiên, trong thập niên vừa qua sản xuất lúa của vùng này thường bị lũ lụt phá hại thường xuyên hơn.      

· Vùng lúa rẫy: Ở Việt nam có khoảng 450,000 ha lúa rẫy được trồng hàng năm bỡi 54 sắc tộc, làm ảnh hưởng đến 8 triệu ha đất nơi có hơn 3 triệu người thiểu số sinh sống (Arradeau and Vo-tong, 1995).  Lúa rẫy được trồng trên các triền đồi núi từ tháng 5-6 đến 11-12.  Hệ thống lúa rẫy du canh đã gây tai hại trầm trọng đến môi trường, tệ nạn đốn phá rừng bừa bãi, làm sói mòn đất đai và gây lũ lụt cho các vùng thung lũng và đồng bằng.  Miền Thượng du Bắc Việt có những đồi núi chập chùng và vùng Cao nguyên Trung phần đa số là đồi trọc hoặc che phủ với các bụi rậm.  Ở các tỉnh miền Bắc thượng du, dân tộc thiểu số canh tác khoảng 100,000 - 120,000 ha lúa rẫy trên các triền dốc theo lề lối du canh.  Năng suất lúa rẫy luôn luôn thấp, độ 1-2 tấn/ha, mặc dù đã có công tác khảo cứu trên loại lúa này trong nhiều thập niên qua trên thế giới.    

Châu thổ sông Hồng có 1,7 triệu ha đất, trong đó có độ 50.000 ha đất phèn (acid sulphate soils), 350.000 ha đất mặn và 170,000 ha đất úng thủy và than bùn ở ĐBSH.  Lúa được trồng trên 600.000 ha đất và 86% diện tích được tưới tiêu (Lê Hồng Nhu, 1999).  Trong 1999, 1,04 triệu ha đất trồng lúa với năng suất bình quân 5 t/ha ở đồng bằng sông Hồng.  Mặc dù khâu tưới tiêu phát triển mạnh tại vùng này, vấn đề thoát thủy chưa được hoàn hão nên thường gây ngập lụt trên diện tích độ 240.000 ha (FAO, 1989).  Việc xây đập Hòa Bình đã làm giảm thiểu sự rủi ro thiên tai này của miền đồng bằng.  Dự án xây dựng đập Sơn la vừa được khởi công sẽ đóng góp lớn vào cải tiến tình trạng này hơn nữa.  Đồng bằng sông Hồng có tiềm năng về năng suất bình quân cao và có thể đạt đến 8 tấn/ha vì có mạng lưới dẫn thoát thủy tương đối khá tốt, không hề thiếu nước và nông dân cần mẫn.  Ruộng lúa được phân chia từng lô nhỏ 100 X 50 m và 50 X 20 m.  Mật độ canh tác là1,8 và mỗi hộ có bình quân độ 1000 m2 (FAO, 1989).  Trong vùng này, các hợp tác xã với phương hướng hoạt động mới đang còn ảnh hưởng lớn trong sự phát triển nông nghiệp so với miền Nam. Miền Bắc thường có 3 vụ :

· Vụ Đông-xuân: tháng 12-5

· Vụ  Mùa: tháng 6-10

· Vụ Màu mùa đông: tháng 10-12

Vào thập niên 80s, các giống cải tiến được trồng gồm có: Mộc tuyền, Bào thái,  NN 75-1, NN 75-2, NN 75-3, Xuân N0 2, NN 8 (180-190 ngày); NN 75-6, NN 75-10, CR 203 (IR 84/23), Trân châu lùn (110-130 ngày).  Ngoài ra, còn các giống được trồng đại trà như V12, V13, 1555, 2765, v.v. và các giống lúa mới bấy giờ: C10, C15, BR52 (Vũ Tuyến Hoàng, 1986).  

Năm 1999, miền Bắc sản xuất 5 triệu tấn thóc trên diện tích đất trồng 1.276.000 ha, với năng suất bình quân 4 t/ha (bảng 10). Tăng gia sử dụng đúng lượng phân hóa học, nhất là phân đạm sẽ làm năng suất lúa của vùng này vượt cao hơn mức hiện nay.  Miền Bắc có khí hậu bán nhiệt đới nên có mùa đông với nhiệt độ thấp và bão lụt mùa hè là mối lo lắng hàng đầu hàng năm của nông dân.  Ngoài ra, bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá, đốm vằn, sâu ống, rầy nâu, sâu cuốn lá cũng thường xuất hiện.  

Tại Miền Bắc, sự tuyển chọn, lai tạo lúa cổ truyền và sử dụng nhiều phân hữu cơ, sức lao động đã làm năng suất cao hơn các miền khác. Vào năm 1959-60, năng suất bình quân của lúa ở Miền Bắc là 2,3 t/ha và Miền Nam 2,1 t/ha (Angladette,1966). Giống lúa cao năng được đặt tên là Nông nghiệp 8 (IR8) được du nhập từ miền Nam vào cuối thập niên 60s đã đóng góp rất lớn vào năng suất bình quân của miền.  Giống Nông Nghiệp 8 còn được nông dân trồng đến giữa thập niên 90 với chu kỳ kéo dài đến 180 ngày vì ảnh hưởng của nhiệt độ thấp trong vụ Đông Xuân. Sự nhập nội giống NN8 và các giống lúa cải tiến ngắn ngày khác đã làm thay đổi lớn cơ cấu trồng lúa của miền Bắc.  Vụ lúa xuân bắt đầu phát triển mạnh và càng ngày trở nên quan trọng, đã thay thế dần dần vụ lúa chiêm cổ truyền ở miền này.

Bảng 10: Thực hiện diện tích, năng suất, sản lượng ở miền Bắc vào năm 1999 và so sánh vụ mùa 1998 (%)

	Thực hiện 1999


	So với vụ mùa 1998 (%)

	Vùng
	Diện tích (ha)
	Năng suất (t/ha)
	Sản lượng (tấn)
	Diện tích
	Năng suất
	Sản lượng

	ĐBSH*
	529.769
	5,064
	2.682.750
	99,6
	107,1
	106,7



	Đông bắc
	422.952
	3,550
	1.501.480
	99,8
	99,8
	106,8

	Tây bắc
	104.638
	2,400
	251.131
	103,4
	103,4
	109,8



	Khu 4 cũ
	219.477
	2,850
	625.509
	101,2
	101,2
	109,9

	Miền Bắc
	1.276.846
	3,964
	5.060.870
	101,7
	105,4
	107,2




Nguồn: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, 1999.

* ĐBSH: Đồng bằng sông Hồng

Trong hơn hai thập niên vừa qua, sự nhập nội các giống lúa cao năng được tăng gia đáng kể, qua chương trình IRTP (International Rice Testing Programme) và sau đó INGER (International Network for Genetic Evaluation of Rice) của Viện Khảo cứu lúa gạo Quốc tế tại Philippin. Giống lúa CR203 chống rầy và bệnh đạo ôn  đã được nông dân ưa thích và trồng đại trà, có lúc lên hơn 50% diện tích trồng lúa của vùng. Các giống nhập nội khác như IR 1820, IR 7949, C70...cũng được phổ biến rộng rãi. 

Châu thổ sông Cửu Long có độ 5,9 triệu ha đất đai, trong đó 2 triệu đất đai dành trồng lúa.  Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) có 3 nhóm đất chính là đất phù sa (30,4%), đất phèn ở Đồng Tháp Mười, khu Tứ Giác Long Xuyên và bán dảo Cà Mau (44%) và đất mặn dọc bờ bể (18,4%), ngoài những loại đất than bùn U Minh, đất xám,...(FAO, 1989).  Độ 80% diện tích trồng lúa được thực hiện bằng lề lối gieo sạ.  Vùng này có hệ thống thoát dẫn thủy thiếu cân bằng nên thường bị lũ lụt vào mùa mưa hoặc thiếu nước ngọt và nước mặn lên cao vào mùa nắng.  Diện tích tưới tiêu ước lượng 700.000 ha ruộng.  Công trình thủy lợi ở Đồng Tháp Mười có hiệu quả cao, đã làm biến đổi gần 600.000 ha lúa nổi thành lúa hai mùa.  Hiện nay chỉ còn độ 30.000 ha lúa nổi mà thôi.  Loại lúa này chỉ mới được trồng ở vùng nước sâu của ĐBSCL từ đầu thế kỷ 20 sau khi du nhập được các giống lúa nổi thích hợp của Thái lan (Trần Văn Hữu, 1927).

Tuy nhiên, tình trạng phát triển nông nghiệp mau lẹ ở vùng ĐBSCL với sự xuất hiện hệ thống kinh rạch và đê đập thiếu điều nghiên kỹ luỡng, cũng như nâng cấp các tuyến giao thông đã làm thay đổi hệ thống thoát thủy thiên nhiên của vùng và gây nên lũ lụt thường xuyên hơn.  Ngoài ra, vấn đề cân bằng nước ngọt và nước mặn trong đồng bằng sông Cửu Long vào mùa nắng cũng cần được nghiên cứu sâu rộng với sự hợp tác đa phương cùng các nước bạn lân cận.   Một cách tổng quát, miền này có 3 vụ mùa:

· Đông-xuân: tháng 12-3

· Hè-thu: tháng 4-7

· Mùa: tháng 7-12

Ở ĐBSCL, diện tích trồng lúa gia tăng nhanh chóng từ 1,8 triệu ha trong năm 1975 lên 4 triệu ha trong 1999, hoặc 5% mỗi năm, do tăng vụ và khai khẩn đất đai.  Năng suất cũng tăng từ 2,3 t/ha trong 1975 lên 4,1 t/ha trong 1999 hay 3% mỗi năm (Bảng 11).  Năm 1995, có 75.000 ha với 3 vụ lúa mỗi năm; 950.000 ha với 2 vụ lúa; 672.000 ha một vụ lúa; và độ 35.000 ha với 2 vụ lúa và một màu mỗi năm (Viện lúa đồng bằng sông Cửu long, 1995).  

Khuynh hướng chuyển đổi vụ mùa của ĐBSCL rất rõ rệt.  Vụ lúa Đông xuân đã tăng từ hơn 100.000 ha lên 1,5 triệu ha, và vụ lúa Hè thu từ 250.000 ha lên gần 2 triệu ha, trong khi vụ Mùa đã thuyên giảm từ 1,5 triệu ha còn độ 600.000 ha, hoặc giảm 2,4% mỗi năm trong vòng 25 năm qua. 

Bảng 11: Khuynh hướng diện tích (x1000 ha), năng suất (t/ha) và sản lượng lúa (x1000 tấn) ở Đồng bằng sông Cửu long, 1975-1999

	
	1975
	1980
	1985
	1990
	1995
	1999
	Tăng (% mỗi năm từ 1990-99)

	ĐBSCL

  Diện tích gieo

  Năng suất

  Sản lượng


	1.855

2,27

4.200
	2.297

2,31

5.300
	2.250

3,05

6.860
	2.580

3,67

9.480
	3.190

4,02

12.830
	3.986

4,08

16.280
	5,45

1,12

7,17

	Đông xuân

  Diện tích gieo

  Năng suất


	0.114

3,09
	0.424

2,66


	0.461

4,30
	0.752

4,83


	1.305

5,16
	1.449

5,00
	9,27

0,35



	Hè thu

  Diện tích gieo

  Năng suất


	0.252

2,72


	0.466

2,47
	0.581

3,46
	0.907

3,53
	1.397

3,79
	1.933

3,72


	11,31

0,53

	Mùa

  Diện tích gieo

  Năng suất


	1.488

2,13
	1.406

2,16


	1.208

2,37
	0.919

2,87
	0.757

2,89
	0.602

3,03
	-3,45

0,56


Nguồn: General Statistical Office, 2000.

Vào thập niên 80s, ở Miền Nam có giống lúa phổ thông như  Tàu hương, Nàng thơm, Trăng chùm, Trăng lùn, Lúa phi,...  Ngoài ra, còn có các giống sớm như: IR42, IR48.  Lúa nổi gồm có Nàng tây đùm, Nàng rừng, Tàu binh,... với năng suất bình quân 2.5 t/ha (Vũ Tuyến Hoàng, 1986).  Ở ĐBSCL, các giống lúa có chất lượng cao được ưu tiên như: IR64, IR65621, IR62032, IR9729, OM997-6, OM1723, OM1706, OM2031, OM14190, OMFi1, MTL145, VND95-19, VND95-20.  Các giống lúa cực ngắn như OMCS95, OMCS96, OMCS97 và OMCS99 sử dụng để tránh lũ lụt hoặc hạn hán.  Hiện nay, IR64 được dân chúng Việt nam ưa thích và trồng để xuất khẩu gạo, trong khi đó hiện có độ 10 triệu ha lúa IR 64 đang được trồng ở Á châu, làm cho các chuyên gia liên hệ lo ngại những tai nạn dịch hại sâu bệnh lớn có thể xảy ra bất ngờ, do bản chất di truyền hạn hẹp.  Có thể nói rằng, khoảng 40 giống lúa cải thiện đã được trồng tại Đồng Bằng sông Cửu Long, chiếm 60% diện tích trồng (Huỳnh Quang Tín et al., 1996).


Một số hệ thống canh tác được Viện lúa đồng bằng công Cửu Long đề xướng và được nông dân áp dụng rộng rãi như: mô hình 2 lúa 1 đậu nành, hoặc hệ thống thâm canh đay ở Thốt nốt (Cần thơ), Tân hiệp (Kiên giang), thâm canh mè ở Châu phú (An giang), Thốt nốt (Cần thơ), mô hình mè-đậu xanh- lúa nổi ở Châu phú (An giang) và mô hình nông-lâm-ngư kết hợp ở các vùng sinh thái khác nhau (Phan Hữu Trinh, 1990).

Vùng ĐBSCL có đất thấp, bằng phẳng, chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa từ tháng 5 đến tháng 11 và mức độ vũ lượng ở đầu nguồn; nên thường hay bị lụt lội lớn.  Công tác yễm trợ thoát thủy nhanh, tạo vùng chứa nước thiên nhiên ở Đồng tháp mười và khu Tứ giác Long xuyên, chọn giống sớm và quyết định thời vụ có thể đóng góp giải quyết vấn đề này.  Ngoài ra, hạn hán, nước mặn, đất chua và các sâu bệnh quan trọng như rầy nâu, sâu ống, bệnh đạo ôn, bạc lá, cỏ dại là những vấn đề lo lắng hàng đầu của nông dân.  Vùng này sản xuất lúa gạo dư thừa để xuất khẩu, nhưng giá lúa gạo thường thấp nên đời sống của dân trồng lúa cơ cực hơn những nông dân khác, như người làm vườn chẳng hạn.  Đa dạng hóa nông nghiệp, phát triển công nghệ biến chế nông phẩm và bành trướng dịch vụ nông mãi ở vùng này là những công tác thiết yếu để nâng cao đời sống của nông dân.

Miền Trung duyên hải thường ít được chú trọng hơn hai vùng đồng bằng nói trên có lẽ vì dân số ít hơn và điều kiện thiên nhiên lại khó khăn hơn.  Miền này có hạ tầng cơ sở còn yếu kém và là vùng nghèo nàn, thiếu chất dinh dưởng hơn hết trong nước.  Nhưng vùng này có tiềm năng cao cho phát triển năng lượng cũng như nông nghiệp, đăc biệt cây công nghệ, lâm nghiệp, chăn nuôi và đánh cá.  Miền này thường có bão lụt, hạn hán hàng niên làm cho các vụ canh tác và đời sống người dân khó khăn.  Ở vùng duyên hải có độ 634.000 ha đất tưới tiêu.  Nơi nào có đủ nước tưới tiêu, nông dân trồng 2 hoặc 3 vụ mùa.  Miền Trung có hai mùa lúa chính yếu:

· Vụ Đông-xuân: tháng 11-tháng 4

· Vụ Hè-thu: tháng 5-tháng 10

Khai thác tiềm năng chứa nước ở dãy núi Trường sơn (hồ chứa nước, đập) có thể giúp giải quyết những khó khăn về năng lượng và nguồn nước hiện nay tại vùng này.  Nghiên cứu hệ thống nông nghiệp và thời vụ, chăn nuôi, phát triển lâm nghiệp, cây kỹ nghệ và ngư nghiệp của vùng cần được quan tâm nhiều hơn nữa.

Ở Miền Thượng du Bắc việt và Cao nguyên Trung phần:  Trước kia rừng chiếm một phần lớn diện tích của các vùng này, nhưng nay chỉ còn lại một diện tích đất rừng giới hạn mà thôi vì nông dân đốt phá rừng làm rẫy.  Hệ thống lúa rẫy du canh không thể được cải thiện hữu hiệu bằng cách chỉ áp dụng các kỷ thuật như sử dụng giống cải thiện và phương pháp canh tác, vì nông dân  ít khi dùng đến phân hóa học trong hệ thống du canh.  

Để ổn định vùng lúa rẫy, cần phải phối hợp kỷ thuật và các biện pháp liên hệ đến mặt xã hội và kinh tế.  Công tác ổn định lúa rẫy bằng trồng cây đa niên cũng như định cư các sóc, buôn bản cần được thực hiện.  Trước hết công tác định cư các dân tộc thiểu số cần được thực hiện.  Các biện pháp thay thế lúa rẫy bằng trồng cây công nghệ (cà phê, trà, dâu,...) hoặc tái tạo các khu rừng có kinh tế cao trong các chương trình qui mô cần được nghiên cứu kỹ lưỡng.  Cần có kế hoạch phát triển lâu dài (Masterplan) cho việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên của hai vùng này.  Một khi xa lộ Trường sơn Nam Bắc được hoàn tất, nền kinh tế và đời sống của dân chúng miền Tây Bắc việt, miền duyên hải Trung phần và vùng Tây nguyên sẽ có thể được cải tiến hơn do tăng gia thông thương, tiếp cận  giữa các miền trong nước và các nước láng giềng.

4.2.  Tổ chức nghiên cứu lúa gạo:

Ngành nghiên cứu lúa gạo cũng như các ngành nông nghiệp khác ở Việt nam đang còn gặp nhiều khó khăn về ngân khoản dùng cho thí nghiệm, hạ tầng cơ sở yếu kém và lương bổng quá giới hạn, ảnh hưởng nhiều đến công tác của các nhà nghiên cứu.  Đa số các Viện và Trung Tâm khảo cứu đều có trung tâm hoặc bộ phận chuyển giao kỷ thuật vừa đặc trách công tác thí nghiệm địa phương và trình diễn vừa có nhiệm vụ tạo điều kiện bổ túc kinh tế gia đình cho các công nhân viên liên hệ.  Công tác này đáng được khuyến khích vì khảo cứu có khuynh hướng thực hành, nhưng cần được giới hạn vừa phải, nếu không sẽ ảnh hưởng đến khả năng và thời giờ của các chuyên gia dành cho các nghiên cứu cơ bản.  Hiện nay, có nhiều viện, trung tâm và đại học quan trọng đang tham gia vào chương trình khảo cứu lúa gạo tại Việt Nam:

Miền Bắc: Viện Khoa học Kỷ thuật Nông nghiệp Việt nam, Trung tâm Nghiên cứu Lúa lai, Viện  Cây Lương thực và Cây Thực phẩm, Viện Di truyền Nông nghiệp, Viện Nông hóa và Thổ nhưỡng, Viện Bảo vệ Thực vật, Viện Công cụ và Cơ giới hóa Nông nghiệp, Viện Biến chế Nông sản, Viện Sinh học, Viện Thủy nông và Trường Đại học Nông nghiệp 1, Trường Đại học Nông nghiệp Bắc thái;  v.v.  

Miền Nam: Trường Đại học Huế, Đại học Nông nghiệp Tây nguyên, Đại học Nông nghiệp Thủ đức, Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu long, Viện Khoa học Kỷ thuật Nông nghiệp Miền Nam, Đại học Cần thơ, Đại học An giang, v.v.  

Trong số các cơ quan kể trên, chỉ có Viện Lúa ĐBSCL và Trung tâm Nghiên cứu Lúa lai chuyên biệt về lúa còn các trường Đại học và Viện khác ngoài lúa còn nghiên cứu các hoa màu và ngành khác.  Rất tiếc rằng Trường Đại học Nông nghiệp Thủ đức (4) không tham gia tích cực vào công cuộc nghiên cứu lúa gạo tại miền Nam, đặc biệt cho miền Đông Bắc Đồng Bằng Cửu Long và miền Nam của Trung Phần hoặc cho cả Miền Trung.  

Mặc dù có nhiều cơ quan tham gia vào khảo cứu lúa gạo trong nước, nhưng sự phối hợp trong hoạt động nghiên cứu lúa gạo còn hơi lỏng lẻo và tổ chức chưa được thông suốt, có tính cách cục bộ.  Một số Viện và Trung Tâm có cơ sở vật chất khá đầy đủ và nhân viên khá dồi dào, nhưng phương tiện làm việc, thiết bị và ngân sách còn yếu kém.  Việc bảo trì các cơ sở có thiết bị tốt do các chương trình viện trợ của Liên Hiệp Quốc và song phương còn chưa đúng mức vì thiếu ngân khoản.

Cho đến nay, Việt nam vẫn còn đặt ưu tiên cao cho ngành lúa gạo, nhưng thiếu những cơ chế điều hợp hữu hiệu đặc trách khảo cứu và phát triển lúa gạo cả nước, như đã từng chứng kiến ở các xứ lân cận như Ấn độ, Bangladesh và Thái Lan chẳng hạn.  Riêng ngành khảo cứu lúa gạo, hiện nay các chuyên gia quốc tế đang có khuynh hướng chú trọng sự phát triển các kỷ thuật thích ứng cho từng địa phương (location-specific technologies) hay kỷ thuật canh tác chính xác; do đó ngành khảo cứu lúa gạo cần được tổ chức có hệ thống trong lãnh đạo các chương trình làm việc, thực hiện, theo dõi, thẫm lượng và báo cáo qua một viện Khảo Cứu Lúa Gạo Trung ương.  Viện trung ương này cần có các Trung Tâm Khảo Cứu khu vực và các trại thực nghiệm địa phương, tùy theo điều kiện sinh thái nông học của nước (Trần Văn Đạt, 1990).

Ngoài các công tác khảo cứu hiện nay, cần chú trọng nhiều hơn nữa vào các lãnh vực sau đây:

i) Đào tạo chất xám:  Công tác này cần phải liên tục có kế hoạch và tập trung nhiều hơn nữa vào cán bộ cấp cao và trung, đặc biệt ngành tạo giống và công nghệ sinh học (xem thêm Chương VII (6)), tin học, v.v.  

ii) Tạo giống lúa thích ứng từng vùng sinh thái với năng suất cao, ngắn ngày (90-105 ngày), có căn bản di truyền rộng rãi, ổn định năng suất qua thời gian và không gian, khả năng kháng một số sâu bệnh chính như bệnh đạo ôn (hay cháy lá), bệnh bạc lá (bacterial blight), rầy nâu, sâu ống, sâu cuốn lá, v.v. và có khả năng chịu đựng lạnh (miền Bắc), hạn hán, ngập úng, đất chua và mặn.


iii) Thu hẹp khoãng cách năng suất giữa nông dân và trung tâm thí nghiệm để tăng năng suất lúa toàn quốc vì đây là sự đầu tư  ít tốn kém và kỷ thuật cải tiến đã sẳn có.  Vấn đề làm giảm giá thành của lúa cũng nên chú ý để bù đắp vào giá lúa thấp hiện nay.  Phương pháp quản lý tổng hợp mùa màng là một phương tiện hợp lý nhứt.  Phương pháp này sẽ được thảo luận nhiều hơn trong Chương VII (3).

iv) Nâng cao chất lượng cho các loại lúa để xuất khẩu và dinh dưởng con người:  Về phương hướng này, cần đặt trọng tâm vào thu thập nguồn gen trong và ngoài nước, tạo giống vừa có năng suất và chất lượng cao và khoanh vùng thích ứng cho công tác biến chế và xuất khẩu, tạo và cung cấp nguồn giống thuần.  Ngay cả miền Bắc cũng nên đẩy mạnh chương trình lúa thơm, nếp và lúa japonica để xuất khẩu qua miền nam Trung quốc, Nhật bổn, Đài loan và Nam Triều tiên (xem Chương I (6) và V (2).  Cần chú trọng hơn nữa lai tạo các giống có  hàm lượng cao về chất protein, vitamin A, B, C, chất sắt, v.v. nhằm cải tạo tình trạng dinh dưởng của thành phần dân chúng nghèo.

v) Theo dõi cân bằng dinh dưởng đất đai, đặc biệt trong hệ thống thâm canh để có thể ngăn ngừa mất cân bằng dinh dưởng và sự giảm sút năng suất của đất đai.  Do đó, những kỷ thuật bảo vệ dinh dưởng đất đai, hệ thống vụ canh tác, vấn đề đa loại hóa nông nghiệp cần được chú ý đến (xem Chương VII (7)).

vi) Nghiên cứu về áp dụng các công nghệ sinh học có lợi tức kinh tế cao, góp phần vào nâng cao mức sống của nông thôn (xem Chương VII (6)).

vii) Nghiên cứu các mô hình canh tác có lợi tức cao để thay thế các mô hình canh tác hiện nay có lợi tức còn thấp, nhằm nâng cao mức sống của nông dân và bảo vệ môi trường.

viii) Nghiên cứu các loại nông cơ, nông cụ, phương tiện, phương pháp canh tác, bảo quản và biến chế nông phẩm gồm cả lúa gạo nhằm tăng gia năng suất lao động, đất đai, và giá trị các nông phẩm này (xem Chương VII (2) và VII (5)).

ix) Chú trọng vào vấn đề mực nước mặn lên cao do ảnh hưởng sức nóng toàn cầu tăng gia hàng năm: Cần theo dõi mực nước biển lên cao, nghiên cứu và đánh giá ảnh hưởng của vấn đề này về diện tích canh tác, phương pháp phòng ngừa và chế ngự, đồng thời tìm các biện pháp khác thay thế, nếu cần.  Cũng cần nhắc lại rằng trong lịch sử thế giới đã có 4 thời kỳ băng hà và mực nước biển lên xuống liên tục và mỗi thời kỳ lâu cả 100.000 năm.  Lúc băng giá, mực nước biển bị sụt xuống.  Giữa hai thời băng giá, có những lúc băng tan làm mực nước lên cao, nhiệt độ nóng bức, mưa nhiều (Thái Công Tụng, 2000).  Thời kỳ băng hà chót đã xảy ra cách đây gần 18.000 năm, nước biển dâng lên làm Đông dương và các quần đảo Java, Sumatra (Indonesia) tách rời ra.  Các ngọn núi trong vịnh Hạ long đã tách rời miền Bắc và trở thành các đảo.  Vào thời đại đồ đá mới (6000 năm), châu thổ sông Cửu long mới dần dần được thành lập do nước biển hạ thấp và phù sa thượng lưu bồi đấp.  Do đó, hiện tượng tan băng tuyết ở Bắc cực đang làm cho các giới quan sát lo ngại mực nước biển sẽ dần dần lên cao.

x) Theo dõi và nghiên cứu các tác động ảnh hưởng môi trường gồm cả đa dạng sinh thái  của các kỷ thuật mới và các dự án/chương trình liên hệ đến khai thác tài nguyên thiên nhiên.

xi)  Vấn đề phóng thích các giống lúa gồm cả đặt tên cho các giống này, bản quyền và quyền của nông dân cũng cần được nghiên cứu theo hệ thống hóa và điều hợp cho thống nhứt.  Có quá nhiều giống lúa phóng thích chính thức hoặc không chính thức trong mỗi năm.  Việc đặt tên lúa tùy tiện của mỗi cơ quan liên hệ, ngay cả cá nhân, không có hệ thống (Trần Văn Đạt, 1990).  Thí dụ, các tên lúa như là VK 1-4, V15, IR 42, U7, CR203, C19, Xuân số 5, Đông 256, NN75-1, OM89, MTL 58, LC, CH,... Gần đây, việc đặt tên các giống lúa được phóng thích cải tiến hơn như đã thực hiện ở Viện lúa ĐBSCL với tên OM (Ô môn).

4.3.
Trình độ nông dân và đặc tính nông hộ trồng lúa:

Mặc dù tài liệu thống kê chưa đầy đủ, chiều hướng phát triển sản xuất lúa gạo trong nước đã được xác nhận khá rõ ràng từ thời phong kiến thực dân đến cuộc CMX. Trước CMX, trình độ và kinh nghiệm của nông dân được thể hiện qua những câu tục ngữ sau đây (Dumont, 1995):

Cấy bằng mắt gặt bằng đầu.

Tua rua thì mặc tua rua, mạ già ruộng ngấu không thua bạn điền.

Sáng sủa được tằm, tối tăm được lúa.

Thứ nhất cày ải, thứ nhì dải phân.

Ăn nhiều no lâu, cấy lâu tốt lúa.

Khoai đất lạ mạ đất quen.

Mùa ruộng cao, chiêm ao lấp.

Tốt giống tốt mạ, tốt mạ tốt lúa.

Chiêm chết se hè chết đọng.

Mạ chiêm ba tháng không già, mạ mùa tháng rưởi ắt là không non.

Cấy tháng chạp đập không ra.

Mạ vàng cấy lúa chóng xanh.

Xanh nhà hơn già đồng.

Mùa cò chân giang, chiêm vàng trái rựa
Trình độ kỹ thuật trồng lúa của nông dân bước từ kỹ thuật cổ truyền qua phương pháp cải  tiến (Bảng 12).  Nông dân biết dùng giống cải thiện, phân hóa học, thuốc sát trùng, diệt cỏ, biết cấy mạ non, cấy dầy, phương pháp quản trị dịch hại tổng hợp (IPM), v.v..  Trong suốt thời gian của CMX, trình độ văn hóa và kiến thức của nông dân đã tiến bộ rõ rệt.  

Trong năm 1998, trình độ học vấn bình quân của nông dân Việt Nam là 7,4 năm tương đương với các nước láng giềng tiến bộ (bảng 13).  Sự hiểu biết của nông dân về cách trồng lúa để làm thức ăn căn bản cho gia đình đã chuyển hướng từ tuyển chọn các giống lúa có năng suất cao đến lề lối canh tác thâm canh hơn trong ruộng nước, rẫy, ruộng đất mặn, ruộng đất chua, để bảo đảm an ninh lương thực cho gia đình. Nông dân đã và đang từ từ chuyển đổi sử dụng cuốc, cày, bừa, trâu bò, gặt hái, xa quạt lúa và kho vựa lúa gia đình qua sử dụng máy cày, máy kéo, máy gặt và hệ thống chế biến tối tân.  Chẳng hạn, từ cối cây giả gạo đến máy xay chà thóc.  Tiến trình lịch sử trồng lúa của từng Miền, từng vùng sinh thái và cả nước đáng được làm đề tài nghiên cứu cho những sinh viên hậu đại học trong nước.

Sự phát triển trình độ canh tác của nông dân có thể được đánh giá theo mức độ chấp nhận các giống lúa cải tiến và tăng năng suất lúa theo thời gian.  Diện tích trồng lúa cao năng tăng từ zero trong 1966 lên 300 ha trong năm 1967, độ gần 1 triệu ha trong năm 1980 và 6,6 triệu ha trong năm 1998 (Trần Thị Út và Hussain, 2000).  Trong thời gian từ 1968 – 1999, năng suất bình quân lúa tăng từ 1,8 t/ha lên 4, 1 t/ha, hay 4% mỗi năm.  Có thể nói kiến thức của nông dân về trồng lúa từ Bắc chí Nam đã mở mang rất nhanh chóng trong thời CMX, lúc mà các kỹ thuật tân tiến và phương tiện truyền thông được mở rộng đến nông thôn.  Riêng nông dân Việt Nam rất thông minh, bén nhạy và mau hấp thụ các kỹ thuật tiến bộ và mới mẻ.  Hiện nay đa số không còn mang bản chất bảo thủ đối với các kỹ thuật hiện đại được nhập nội từ thế giới bên ngoài. Nông dân dễ dàng chấp nhận các kỹ thuật mới miễn mang đến cho họ các lợi ích thiết thực.
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Bảng 12: So sánh kỹ thuật canh tác lúa cổ truyền (đến 1967) và cải tiến (từ 1968)
	              Canh tác lúa cổ truyền            


	                Canh tác lúa cải tiến

            

	1. Ở miền Nam,có 3 loại lúa: lúa sớm (4-5 tháng), lúa lỡ (51/2-61/2 tháng) và lúa mùa (7-8 tháng).  Ở miền Bắc có vụ lúa chiêm và vụ lúa mùa. Lúa mùa quan trọng nhất;



2. Có khoảng 600.000 ha lúa nổi (nước sâu) ở Đồng Tháp Mười, với năng suất thấp độ 2 t/ha;

3. 100% giống lúa địa phương, thân cao, lá dài và cong, bị quang cảm, ít phản ứng đạm, dễ ngã, với năng suất độ 1-3 t/ha;


4. Chọn lựa giống lúa ở ngay ngoài ruộng; 23-40 kg/ha (Trần Văn Hữu, 1927);


5. Dùng tuổi mạ già (45-60 ngày) (Mạ vàng cấy lúa chóng xanh);


6. Cấy lúa 2 lần ở những nơi nước sâu (50-60 cm);

7. Cấy 5-10 cây mạ/bụi (cấy bằng nọc cây);

8. Cấy thưa với khoảng cách 40 x 40 cm; hoặc 70 x 70 cm ở một vài nơi ruộng sâu;


9. Ít hoặc không dùng phân hóa học, nhưng nhiều P thiên nhiên, phân hữu cơ, phân xanh;

10. Ít hoặc không dùng đến thuốc sát trùng, thuốc diệt cỏ;

11. Ít được tưới tiêu;


12. Ít được cơ giới hóa, sử dụng nhiều sức lao động;

13. Hạt lúa dễ rụng nên gặt sớm hơn (Xanh nhà hơn già đồng);

14. Nông dân thường “đi mót” lúa (gié lúa rơi)

15. Quãng canh và độc canh;

16.  Hiệu năng trồng lúa kém.
	1. Ở miền Nam, lúa mùa càng ngày càng bớt quan trọng do giống lúa ngắn ngày có năng suất cao; lúa Đông-xuân và Hè thu trở nên quan trọng hơn. Ở Miền Bắc, lúa xuân thay thế phần lớn vụ lúa chiêm và hệ thống canh tác có thêm vụ màu ở giữa 2 vụ lúa;

2. Chỉ còn ít hơn 30.000 ha lúa nổi; diện tích còn lại đã biến đổi từ một vụ thành 2 vụ lúa cải tiến;

3. 87% giống lúa cải thiện, thân ngắn, lá xanh đậm và thẳng, ít hoặc không có quang cảm, phản ứng đạm cao, năng suất 6-8 t/ha;

4. Nông dân mua hạt giống cải tiến, nhưng vẫn còn trau đổi giống với nhau, 20-40 kg/ha;

5. Mạ non từ 20-30 ngày (30 ngày hoặc hơn vì nhiệt độ thấp);
6. Cấy một lần vì nhiều nơi mực nước có thể được điều chỉnh;

7. Cấy 2-3 tép/bụi; Lúa sạ thẳng gia tăng;

8. Cấy dày (hẹp): 20x20 cm, 20x25 cm, 15x20 cm; 10x15 cm;


9. Dùng nhiều phân hóa học, N, P va K, ít phân hữu cơ hơn;


10. Dùng nhiều thuốc sát trùng, thuốc diệt cỏ và IPM;

11. Phần lớn ruộng được tưới tiêu (65%);

12. Một phần được cơ giới, đặc biệt làm đất, tưới tiêu và thu hoạch;

13. Hạt lúa ít rụng hơn;
14. Không còn đi mót lúa;

15. Thâm canh hơn, vẫn còn độc canh nhiều lúa;

16. Hiệu năng trồng lúa được cải tiến, nhưng còn thấp.




Bảng 13: Đặc tính kinh tế-xã hội căn bản của các nông hộ tại các vùng trồng lúa ở Á châu, 1998

	Địa điểm
	Số nông hộ
	Diện tích mảnh ruộng (ha)

___________________

Bình   Cực      Cực                                     

quân    tiểu     đại


	Số mảnh ruộng
	Tuổi của nông dân
	Trình độ giáo dục

(năm)
	Cở gia đình (người)

	Trung bộ Luzon, Philippin
	26
	2,18     0,50      6,28
	1,38
	52
	7,6
	6

	Cánh đồng Trung bộ, Thái lan
	23
	4,00     0,96      7,96
	2,48
	47
	4,6
	5

	Đồng bằng sông Cữu long
	20
	0,97     0,26      2,20
	2,00
	47
	7,4
	6

	Tây Java, Indonêxia
	20
	0,69     0,16      2,84
	1,25
	43
	6,8
	4

	Tamil Nadu, Ấn độ
	24
	4,30     0,37      31,73
	2,00
	45
	11,5
	6

	Đồng bằng sông Hồng
	24
	0,31     0,14      0,55
	7,38
	48
	7,0
	6

	Zhejiang,Trung quốc
	21
	1,18     0,15      5,87
	3,81
	42
	7,1
	4


Nguồn: (Liên lạc với Dr. D. Dawe, IRRI,2000)

Dù vậy, ngành trồng lúa hiện nay còn mang tính chất chậm tiến với những đặc thù nổi bật như sau: 

1) Năng suất bình quân còn thấp; 

2) Chỉ 4,1 t/ha trên 7,6 triệu ha so với Trung Quốc 6,5 t/ha trên 31 triệu ha lúa; 

3) Chất lượng còn kém ở thị trường nội địa và thế giới; 

4) Sử dụng qúa nhiều nhân công; 

5) Ruộng đất phân chia quá nhỏ;  

6) Phương tiện canh tác còn thô sơ;

7) Công nghệ bảo quản biến chế còn kém; 

8) Thiếu tin tức nông nghiệp chính xác; và 

9) Thiếu tổ chức thị trường hữu hiệu có lợi cho nông dân. 

Đây là các lãnh vực mà các công tác nông nghiệp cần quan tâm đến trong tương lai, hầu nâng cao khả năng cạnh tranh kinh tế trên thị trường thế giới.


Theo nghiên cứu mới đây của IRRI (liên lạc với Dr. David Dawe, IRRI, 2000) ở các vùng trồng lúa quan trọng ở Á châu (Bảng 13), mỗi bình quân gia đình của nông hộ  trồng lúa có 6 người với trình độ học vấn được khoảng 7 năm và ở vào tuổi 47-48, tương đương với các vùng khác ở Á châu, như Cánh đồng trung bộ của Thái lan, Trung bộ Luzon, Philippin, Tây Java, Inđô-nê-xia, Zhejiang, Trung quốc và đồng bằng sông Hồng, sông Cữu long ở Việt nam, ngoại trừ trình độ học vấn cao hơn hết ở vùng Tamil nadu, Ấn độ.  Diện tích trồng lúa của nông dân Việt nam và ngay cả đồng bằng sông Cửu long quá nhỏ khi so sánh với các nước khác trong vùng.  Thật vậy, diện tích trồng lúa bình quân của mỗi hộ ở đồng bằng Cửu long là 0,97 ha và đồng bằng sông Hồng 0,31 ha, trong khi ở Tamil nadu ở Ấn độ 4,30 ha, Trung bộ Thái lan 4 ha, Trung bộ Luzon của Philippin 2,18 ha, Tây Java của Inđô-nê-sia 0,69 ha và Zhejiang của Trung quốc 1,18 ha. 

4.4.  Phát triển sản xuất lúa trong thời Cách Mạng Xanh (CMX)

4.4.1.   Cuộc Cách Mạng Xanh và Tiểu sử
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CMX trên thê giới: 

Vào thập niên 50, trong khi Việt Nam và các quốc gia khác ở Á châu không đạt được nhiều tiến bộ trong lãnh vực làm tăng năng suất lúa (chỉ 1,2 t/ha), Nhật bổn và Đài loan đã tiến một bước dài trong cơ cấu tạo giống lúa có năng suất bình quân cao từ 4 đến 6 t/ha. Công trình lai giống của Nhật bổn đã bắt đầu từ 1810 cho đến sau 1927 mới có kết qủa đáng chú ý (Chandler, 1992). Các chuyên gia Nhật tạo hàng loạt các giống lúa japonica lùn, thân cứng, lá đâm thẳng, phản ứng đạm cao và có năng suất tiềm năng cao, nhưng gạo dẽo. Vào thập niên 1930 và 40, các nhà lai giống Nhật bổn và Đài loan tạo các giống japonica gọi là “ponlai” thích hợp cho khí hậu nhiệt đới.  

Sau thế chiến thứ II, Đài loan phóng thích giống Taichung native1 vào năm 1956. Đây là giống lúa lai từ Dee-geo-woo-gen, một giống lúa thấp giàn, nhiều  chồi với giống Tsai-yuan-chung, giống cao giàn kháng bệnh và chịu đựng hạn hán. Các chương trình lai giống nầy đã có ảnh hưởng lớn đến mục tiêu của chương trình lai giống lúa của Viện Khảo Cứu Lúa Gạo Quốc Tế ở Los Banos, Philippin. Vào thập niên 50, Ủy Ban Lúa Gạo Quốc Tế của FAO đã phát động chương trình tạo giống  japonica x indica và các giống lúa cao năng như ADT ở Tamil Nadu ở Ấn Độ, và Malinga và Mashuri ở MaLaisia, được phổ biến và còn trồng đến ngày nay trên thế giới. Ngoài ra, các giống lúa cao năng như BPI-76 được phóng thích ở Philippin.  Giống lúa H-4 và H-5 được phóng thích ở Tích Lan.  Dù thế, Cuộc Cách Mạng Xanh vẫn chưa xảy ra ở Á Châu vì chưa có chương trình trao đổi giống lúa rộng rãi trong vùng và các chính phủ địa phương không biết đến các giống lúa cao năng nầy hoặc không hưởng ứng tích cực vì thiếu chính sách và kế hoạch hoạt động hữu hiệu.  

Cuộc Cách Mạng Xanh đã xảy ra trên thế giới, đặc biệt tại Á châu, Âu châu và Mỹ châu từ giữa thập niên 60 đến giữa 90.  Hiện nay thế giới đang bước vào thời kỳ hậu CMX và đang hướng về một cuộc “Cuộc Cách Mạng Xanh Lâu Dài” (the Evergreen Revolution) với triển vọng phát triển kỷ thuật lúa lai và lúa “siêu đẳng” đang xảy ra, gồm cả cuộc cách mạng gen đang tạo nhiều dư luận trên thế giới.  

Yếu tố chính tạo ra CMX là tìm ra gen của cây lùn thấp để làm cho cây có thể hấp thụ nhiều phân bón và sản xuất nhiều hạt thay vì nhiều lá và ngã đổ.  Cuộc CMX khởi sự từ khi nhóm nghiên cứu của Tiến sỹ Norman E. Borlaug, người đoạt giải thưởng Nobel Hòa bình vào năm 1970, đưa gen thấp lùn của lúa mì Nhật Bổn Norin 10B vào cây lúa mì để tạo ra các giống lúa mì cao năng ở CIMMYT (the International Wheat and Maize Institute) tại Mexico. Sau đó, giống lúa mì cải tiến được phổ biến trồng đại trà ở Pakistan và miền Bắc Ấn độ (Punjab) và giúp cho hai xứ này không những tự túc được loại thực phẩm này mà còn có thể xuất khẩu.  

Đồng thời IRRI, Viện Khảo cứu lúa gạo quốc tế được thành lập từ năm 1960 ở Los Banos, Philippin với sự bảo trợ của công ty Ford Foundation and Rockefeller Foundation của xứ Mỹ, dùng gen lùn của giống lúa Dee-geo-woo-gen, thấp, ngắn ngày của Đài loan và giống lúa Peta, cao giàn của Indonesia để tạo giống lúa IR8 vào 1962 và phóng thích trong năm 1966 (Hình 21).  Sau đó, IR8 và những giống lúa cải thiện khác được trồng đại trà ở nhiều xứ Á châu gồm cả Việt nam trong thập niên 70s-90s.   Công lao tạo giống IR8 này là do tổng hợp của ba chuyên gia lỗi lạc của IRRI vào lúc bấy giờ.  Đó là tiến sĩ T.T. Chang, người Đài loan có công chọn hai giống cha mẹ nêu trên; Tiến sĩ Peter Jenning làm công tác lai giống và Ông H.M. Beachell tuyển chọn ra giống IR8 từ dòng IR8-288-3 và cây lúa thứ 3 (Chandler, 1992).  Nhưng CMX đã bỏ quên vùng Phi châu vì nơi này thiếu phát triển hạ tầng cơ sở, thiếu hệ thống tưới tiêu và trình độ văn hóa còn thấp so với các lục địa khác.    
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Hình 21: Giống lúa IR8 và giống cha mẹ: Peta và Dee-geo-woo-gen       
(Ảnh:  IRRI)
CMX tại Việt Nam:  

Cuộc CMX đã xảy ra tại Việt nam vào gần cuối thập niên 60s do sự du nhập các giống cao năng của IRRI.  Vào đầu năm 1966, IRRI gởi một số mẩu lúa IR8 cho một số ít quốc gia ở Á châu để trồng thử nghiệm, chẳng hạn Philippin, Việt Nam, Ấn độ, Indonêsia,...

Vào tháng 5 năm 1966, Trung Tâm thí nghiệm lúa (nay trở thành Viện Cây Ăn Quả) ở Long định, Tiền Giang thuộc Bộ Nông nghiệp miền Nam đã nhận được 10 kg lúa giống IR8 để trồng thử nghiệm đầu tiên trên 2.000 m2 vào mùa mưa (liên lạc cá nhân với Phạm Thanh Khâm, Cựu Quản Đốc Trung tâm, 2000).  Trong mùa ấy, năng suất của lúa IR8 thu hoạch được 4 t/ha so với năng suất bình quân của lúa cổ truyền 2 t/ha.  

Đồng thời, trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc ở Sài Gòn  nhận được 1kg giống IR8 để trồng trong một thí nghiệm về ảnh hưởng của quang kỳ tính (photoperiodism) cùng chung với một số giống lúa địa phương tuyển chọn của miền Nam.  Kết quả thí nghiệm được báo cáo vào mùa hè 1967 qua một Luận trình mãn khóa (Trần Văn Đạt, 1967).  Trong thí nghiệm này, năng suất tiềm năng của giống lúa IR8 được theo dõi và đánh giá cao trong khi so sánh với các giống lúa được tuyển chọn khác.  

Nhờ kết qủa khích lệ trên và nhu cầu lúa gạo cấp bách thời bấy giờ, Bộ Nông nghiệp của miền Nam đặt biệt chú ý đến giống lúa IR8 và quyết định phát triển canh tác đại trà trong khi vẫn còn trồng thí nghiệm theo dõi tại Trung tâm thí nghiệm lúa ở Long định, các Trại thí nghiệm lúa ở miền Trung và miền Nam, Viện Khảo cứu nông nghiệp và trường Đại học Cần thơ, qua sự hợp tác với IRRI ở Philippin.  Có thể nói Việt nam là một trong những nước tiên phong trong công cuộc Cách Mạng Xanh trên thế giới.  Một chuyên gia người Mỹ đang viết lịch sử về câu chuyện này trong CMX.  

Vào giữa năm 1967, trong chương trình hợp tác với Cơ quan phát triển quốc tế của Mỹ (USAID), độ 10 tấn lúa giống IR8, ngắn ngày được du nhập khá khó khăn vào Việt nam (vì thỏa hiệp giữa IRRI và chính phủ Philippin không cho phép IRRI xuất khẩu một số lượng lúa lớn dù là hạt giống)
 để tái canh trên 300 ha ruộng vào mùa nắng (Đông xuân) tại Võ đắt, tỉnh Bình tuy, nhân dịp vùng này vừa bị lũ lụt và vụ lúa bị thiệt hại nặng nề.  Vì lúa IR8 được trồng hơi muộn lại thiếu nước, chỉ có khoảng 40 ha lúa được thu hoạch với năng suất bình quân 2 t/ha.  Tất cả số lượng lúa sản xuất được tại Vỏ đắt, độ 80 tấn, được Bộ Nông nghiệp thu mua làm giống và gởi trồng nhân giống tại 33 tỉnh của miền Nam vào mùa mưa 1968.  Sau đó, lúa IR8 được nông dân tự nhơn giống hoặc được Sở Lúa gạo thu mua qua quỹ luân chuyển để phân phối cho các vùng khác trồng vào mùa nắng (Đông-xuân) của năm 1969.  

Cho nên, trong vụ mùa 1968-69, 23.373 ha lúa IR8 đã được thu hoạch với năng suất bình quân 4t/ha và giống lúa IR8 được đặt tên là Thần nông 8 (TN8)
.  Mùa lúa 1968-69 là thời gian bắt đầu phổ biến mạnh mẽ của chương trình “Tăng gia sản xuất lúa Thần nông” được Sở Lúa gạo thuộc Bộ Nông Nghiệp thực hiện đại qui mô qua mô hình “mini kit” của Philippin: Mỗi nông dân trồng lúa TN (lần đầu tiên) được cung cấp một gói nhỏ (mini kit) gồm lúa giống TN8, phân hóa học và thuốc sát trùng diazinon.   

Sau đó, IR5, rồi IR20, IR22 được du nhập thử nghiệm và phổ biến qua chương trình hợp tác với IRRI.  Diện tích trồng lúa Thần nông tiếp tục bành trướng mau lẹ.  Theo báo cáo của Viện Thống kê quốc gia (Bảng 14), vào vụ mùa 1969/70, lúa cải thiện được trồng trên 204.000 ha hoặc độ 30% diện tích tưới tiêu, 452.100 ha vào 1970/71, 674.740 ha vào 1971/72,  và 835.000 ha vào 1972/73.  Đến vụ mùa 1973-74, diện tích lúa cải thiện (IR8, IR5, IR20, IR22, TN 73-1 và TN 73-2)  chiếm độ 32% hay 890.000 ha với năng suất bình quân 4 t/ha và sản lượng của lúa Thần nông chiếm 53% tổng sản lượng lúa miền Nam.  Vào vụ mùa 1974/75, tổng sản lượng lúa gạo miền Nam uớc độ trên 7 triệu tấn lúa.  

Bảng 14: Diện tích và sản lượng lúa ở miền Nam từ 1968 dến 1975

	Mùa lúa
	Diện tích lúa cải thiện (ha)
	Diện tích tổng cộng** (ha)
	Sản lượng tổng cộng (tấn)**

	1968-69
	23.373*
	2.393.800
	4.366.150

	1969-70
	204.000*
	2.430.000
	5.115.000

	1970-71
	452,100*
	2.410.700
	5.715.000

	1971-72
	674.740*
	2.510.300
	6.324.200

	1972-73
	835.000*
	2.700.000
	6.347.700

	1973-74
	890.000*
	2.750.000
	6.700.000

	1974-75
	950.000**
	2.850.000
	7.150.000


* Nguồn: Viện Thống kê quốc gia, Sài gòn, 1974

**  Ứơc lượng của Sở Lúa gạo, 1974

Chương tình Tăng gia sản xuất lúa Thần nông phát triển mạnh mẽ với sự hưởng ứng nhiệt tình của nông dân qua chương trình cho vay để mua máy bơm nước ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và hệ thống tưới tiêu ở miền Trung.  Dọc theo sông Cửu long và kinh rạch ở tỉnh An giang, Châu đốc và Kiến phong, nông dân đã biến đổi lúa nổi thành hai vụ lúa cao năng, qua chương trình máy bơm nước.  Lúa IR8 phần lớn được phát triển mạnh ở các vùng có nước tưới tiêu vì cây lúa thấp lùn.  Vào thời bấy giờ, rất nhiều nông dân ở các vùng này, đặc biệt ở ĐBSCL đã trở nên giàu có mua sắm nhiều máy cày, xe Honda, xây nhà gạch, v.v.  Cho nên, nông dân còn gọi lúa này là “lúa Honda”.  Một nông dân trồng một ha lúa trong 2 hoặc 3 vụ mùa có khả năng mua được một chiếc xe Honda để làm phương tiện di chuyển trong làng ấp.  Có thể nói rằng chương trình trên đã mang lại kết quả tốt và theo ước lượng của Sở Lúa gạo, miền Nam có thể tự túc lúa gạo vào lúc bấy giờ, nhưng gạo vẫn còn phải nhập khẩu độ 300.000 tấn gạo (với chất lượng kém) mỗi năm do chương trình viện trợ của Mỹ PL480.   

Sau IR8, giống lúa IR5 cũng được du nhập để trồng ở các ruộng sâu vì giống lúa này cao giàn hơn.  Về sau công tác phổ biến các giống lúa TN 8 và TN 5 càng ngày càng khó khăn về mặt thị trường vì nông dân và giới tiêu thụ bắt đầu phàn nàn về chất lượng của hai giống lúa này.  Hạt gạo của TN8 thuộc loại trung bình và to, có hàm lượng amylose cao (28%) nên cơm để nguội mau cứng và khó ăn. Do đó, các giống lúa IR20 (IR532-E76), IR22 (IR579-160-2), rồi TN 73-1 (IR1529-6-80) và TN 73-2 (IR1561-228-3-3)  có chất lượng tốt hơn và ngắn ngày hơn IR 8, được Ủy Ban Hạt giống Quốc gia lần lượt chấp thuận phóng thích
.  Hai giống lúa TN 73-1 và TN 73-2 là hai giống lúa cao năng được phóng thích trong năm 1973 vừa nhằm tăng chất lượng gạo trong nước vừa chống sự phá hại càng ngày càng nhiều của rầy nâu.  Sau đó, IR26 và IR 30 được phổ biến trong nông dân, nhưng bị rầy nâu phá hại dữ dội vào 1976.  Vì thế, các giống lúa nêu trên lần lượt bị thay thế. 

Đến năm 1977, IR36 được tuyển chọn phổ biến vì có mức kháng rầy nâu cao (biotype 2) (Võ Tòng Xuân, 1995).  Vì sử dụng quá nhiều thuốc sát trùng làm giết hại cả các thù nghịch thiên nhiên, nạn rầy nâu phá hại càng ngày càng trở nên trầm trọng, có lúc phá hại trên diện tích lớn đáng kể ở miền Nam trong năm 1978.  Do đó, IR 36 bắt đầu phát triển và trồng trên diện tích lớn vào thập niên 80s.  Vào lúc này, giống IR36 cũng được trồng trên 13 triệu ha ở Á châu, như Inđô-nê-sia, Philippin, Việt nam,... Các giống lúa khác chống rầy nâu như NN6A, NN7A, OM3, NN8A và MTL 58 (TN108) cũng được phóng thích (Khush et al., 1995).  Riêng ĐBSCL tiếp tục lai tạo nhiều giống lúa kháng được nhiều sâu bệnh quan trọng của vùng, có năng suất cao và chất lượng tốt để cung cấp năng lượng cho cuộc CMX có cơ hội bành trướng.  Hiện nay có nhiều giống lúa cao năng được nông dân trồng đại trà, như IR42, IR64, IR50404, IR56279, OM90, OM723, MTL145, MTL250, OM723, OMCS94, OMCS96, v.v.

Ở Miền Bắc, Cuộc CMX cũng đã bắt đầu từ giống lúa IR8 hay Nông nghiệp 8 (NN8), có lẽ được du nhập từ miền Nam vào vụ mùa 1968-69 để trồng thử nghiệm và có kết quả tốt ở vụ Đông xuân, tiếp theo chặn đường nhập nội các giống thấp cây từ Trung quốc như Trân châu lùn, Thượng hải 2 và Thượng hải 4.  Sau đó, NN8 được trồng đại trà vào năm 1989 và có lúc chiếm đến 50% diện tích trồng của miền này.  Mặc dù giống NN8 có thời gian sinh trưởng đến 180 ngày do ảnh hưởng của nhiệt độ thấp ở vụ Đông xuân, nhưng năng suất  rất cao từ 4 đến 8 t/ha nên được nông dân ưa chuộng.  Cho nên, giống NN8 đã chiếm 65% diện tích vụ Đông xuân và 35% vụ mùa (Võ-Tòng Xuân, 1995).  Giống NN8 còn được trồng đến giữa thập niên 90s.  Miền Bắc  qua 3 viện: Viện Khoa học kỷ thuật nông nghiệp Việt nam, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm và Viện Bảo vệ thực vật đã tham gia chương trình INGER để có được những nguồn gen quý giá cho việc phòng ngừa các sâu bệnh quan trọng như bệnh cháy lá, bạc lá, tungro, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân, tuyến trùng, hạn hán, khó khăn đất đai, v.v (Nguyễn Hữu Nghĩa et al., 1995).  Vì vậy, những giống lai tạo giữa các giống lúa địa phương và lúa IR được biết như U7, C10, C15, 386, V13, V14, V18, C37, C 180, MK 46, X2, X3, X10, X11,...Giống CR203, được Viện Bảo vệ thực vật tuyển chọn từ giống IR (IR8423-132-6-2-2), trồng đại trà cho đến nay.  Giống này kháng bệnh cháy lá và rầy nâu rất hữu hiệu.

Trong 1999, theo Báo Cáo Sản Xuất Nông Nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mặc dù có lũ lụt ở Lâm đồng, Đồng nai, Ninh thuận và Bình 

thuận, diện  tích gieo cấy cả năm của nước đạt được 7,61 triệu ha, tăng 260.000 ha (3,5%) so với năm qua, chủ yếu do tăng vụ, chuyển vụ ở Tiền giang, Vĩnh long, Đồng tháp mười, Tứ giác Long xuyên và bán đảo Cà mau.  Năng suất bình quân đến 4,08 t/ha tăng 1,2 t/ha, trong đó năng suất của vụ Đông xuân là 5,06 t/ha, vụ Hè thu 3,69 t/ha và vụ mùa 3,49 t/ha (Bảng 15). Sản lượng đạt đến 31 triệu tấn lúa, tăng 1,9 triệu tấn so với năm 1998, trong đó các tỉnh An giang, Kiên giang và Cần thơ đã vượt quá ngưỡng 2 triệu tấn lúa mỗi năm.  

Điều này cho thấy rằng cuộc CMX trong nước vẫn còn tiếp tục cho đến nay trong khi cuộc CMX trên thế giới đã chấm dứt vào giữa thập niên 90s. 

4.4.2.
Các yếu tố chính tạo cuộc CMX thành công:

Trong thời kỳ Cách Mạng Xanh xảy ra, sản lượng lúa trong nước tăng gia liên tục với mức độ cao hoặc thấp tùy theo chính sách của nhà nước, từ 8,4 triệu trong 1.968 lên 32,6 triệu tấn lúa trong 2.000.   Ngoài các yếu tố khác như chính sách, tổ chức, khuyến nông..., ba yếu tố sản xuất quan trọng hơn hết đã đóng góp rất lớn vào sự thành công của cuộc CMX; đó là phát triển hệ thống tưới tiêu (29%), dùng các giống lúa cải tiến (23%) và sử dụng phân hóa học (24%) (Herdt and Capule, 1983).  

Phát triển hệ thống tưới tiêu: Câu tục ngữ “Nhứt nước nhì phân tam cần tứ giống” vẫn còn có giá trị tuyệt đối trong ngành nông nghiệp tại Việt nam.  Nước là yếu tố tối thiết, quyết định sự thành bại của mùa màng và an toàn lương thực.  Thường cần đến 5.000 lit nước để sản xuất một kg lúa, nhưng hiệu năng của việc tưới tiêu chỉ độ 30-50% và có thể cải thiện lên 80% bằng cách tái sử dụng nước.  Phần lớn các giống lúa cao năng không thích ứng với các vùng nước sâu hoặc không có hệ thống tưới tiêu tốt.  Trong thập niên vừa qua, nhà nước đã dành ưu tiên cho công tác thủy lợi cho nên đã đầu tư độ 30 triệu đô la mỗi năm trong công tác này (Lê Hồng Nhu, 1999).  Tại miền Bắc, hệ thống thoát thủy, đê điều được củng cố hơn.  Nhiều vùng đất sâu thuộc đồng bằng sông Cửu Long, Đồng Tháp Mười đã biến đổi từ một vụ mùa với năng suất thấp thành 2 vụ mùa với năng suất cao.  Công tác khai khẩn đất đai khu Tứ giác Long xuyên và Bán đảo Cà Mau và chương trình ngọt hóa làm tăng diện tích trồng lúa hàng trăm ngàn hecta.  Trong thời kỳ CMX, diện tích đất tưới tiêu cả nước tăng từ 1,1 triệu ha trong 1968 lên 3 triệu ha trong 1998 (FAO, 2000). 

Giống lúa cao năng:  Phổ biến rộng rãi các giống lúa cải thiện, thấp, lá xanh đậm và thẳng, có khả năng phản ứng đạm cao và chỉ số thu hoạch cao (HI: 0,4-0,5) đã làm xứ sở thoát khỏi tình trạng năng suất thấp lâu dài (1,2 t/ha) của bán thế kỷ XX đầu và 2 t/ha cho đến lúc khởi xướng cuộc CMX.  Như đã nói ở trên (CMX), giống IR8 được du nhập vào Việt nam trong năm 1966 và được trồng đại trà ở miền Nam và miền Bắc kể từ 1968/69 làm sản lượng lúa cả nước tăng lên đáng kể.  Sau đó lần lượt các giống lúa IR khác có năng suất cao, chất lượng gạo tốt và kháng một số sâu bệnh quan trọng như rầy nâu, bệnh đạo ôn, bạc lá được trồng thử nghiệm và phóng thích cho nông dân trồng.  Ngoài ra, lúa lai được trồng ở miền Bắc trong thập niên 90s đã làm tăng gia sản lượng lúa của miền này.  Giống lúa cao năng đã thay thế nhanh các giống lúa địa phương trong lúa tưới tiêu và ngay cả lúa không được tưới tiêu và đã tăng từ 17% trong 1980 lên đến 87% tổng số diện tích trồng lúa trong 1998 (Trần Thị Út and Hossain, 2000).


Phân hóa học:  Sự xuất hiện của các giống lúa cải thiện đã làm cho kỹ nghệ hóa chất như phân bón, thuốc diệt trùng, diệt cỏ, v.v. phát triển mạnh mẽ.  Vào thập niên 80s, năng suất lúa còn thấp (độ 2,5 t/ha) mặc dù diện tích trồng lúa cải thiện đã nhiều, do sử dụng phân hóa học còn thấp, độ 60-80 kg/ha, dưới mức khuyến cáo (200-250 kg/ha chất dinh dưởng) (FAO, 1989).  Nên biết rằng cứ mỗi kg phân bón có thể làm tăng 10-15 kg lúa.  Số lượng phân hóa học gần đây được sử dụng tăng gia, từ gần 60.000 tấn trong năm 1968 lên gần 2 triệu tấn trong 1998 (FAO, 2000).  Vì vậy năng suất và sản lượng lúa gần đây gia tăng theo sự nhập khẩu phân hóa học.  Sự sử dụng phân hóa học bây giờ vẫn còn thấp so với mức khuyến cáo, từ 133 đến 170 kg chất dinh dưởng ở châu thổ sông Hồng và sông Cửu long (Liên lạc với Dr. D. Dawe, 2000).  Cho nên, năng suất bình quân lúa ở Việt nam còn có thể tăng đến 6 t/ha trong mùa mưa và 8 t/ha trong mùa nắng, nếu phân hóa học được dùng đầy đủ và đúng lúc trong điều kiện tưới tiêu được cải thiện.  Cũng nên ghi nhận rằng miền Bắc sử dụng phân K nhiều hơn miền Nam đến 6-7 lần, trong khi lượng phân N và P gần tương đương nhau.

Tóm lại, trong cuộc CMX,  cơ cấu trồng lúa của nước đang có sự chuyển động quan trọng đặc biệt như sau:

(i)
 Chuyển cơ cấu trồng lúa cấy qua lúa sạ thẳng, hiện chiếm hơn 80% diện tích trồng lúa tại Miền Nam. Tại đồng bằng sông Cửu long, sự dịch chuyển cơ cấu vụ mùa được thể hiện qua việc giảm sút diện tích lúa mùa, tăng gia diện tích gieo sạ Đông-xuân và Hè-thu. Chiều hướng nầy sẽ tiếp tục bành trướng ra miền Trung và miền Bắc do vấn đề tiết kiệm nước, nhân công đắt đỏ và sự hiện diện của thuốc diệt cỏ với giá cả phải chăng.


(ii)
Sử dụng các giống lúa ngắn ngày có chất lượng cao để vừa tăng vụ mùa vừa để tránh lũ lụt hoặc hạn hán cuối vụ.
(iii) Ở các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc chuyển qua vụ xuân muộn để hạn chế phải bỏ diện tích gieo cấy lúa ở mức thấp nhất do hạn hán gây ra, với phương thức làm mạ được che ni-long chống lạnh. Trà lúa Đông xuân chính vụ trong khi trà lúa xuân muộn gia tăng hơn 10% so với vụ trước. 

(iv) Trong cả nước, diện tích vụ Đông xuân tăng gia từ 1,8 triệu ha trong năm 1985 lên 2,9 triệu ha trong năm 1999.  Trong cùng thời kỳ, vụ lúa Mùa giảm từ 3,1 triệu ha xuống 2,4 triệu ha (Bảng 16).
(v)  Phát triển trồng lúa có chất lượng cao để nâng cao giá trị trồng trọt, đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như trên thế giới.

Bảng 15: Diện tích, năng suất và sản lượng của các vụ mùa ở 
             Việt Nam vào năm 1999

	Vụ mùa
	Diện tích (ha)
	Năng suất (t/ha)
	Sản lượng (triệu tấn)

	Đông xuân
	2.889.700
	5,06
	14,1

	Hè thu
	2.333.200
	3,69
	8,6

	Mùa
	2.387.700
	3,49
	8,3

	Tổng Cộng
	7.610.600
	4,08
	31.0


    Nguồn: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 1999

Bảng 16: Diện tích thu hoạch của các vụ lúa từ 1985 đến 1999 (x1000ha)  

	Năm
	Đông Xuân
	Hè Thu
	Mùa
	Hè Thu + Mùa
	Tổng cộng



	1985
	1.765,00
	856,60
	3.082,30
	3.938,90
	5.703,90

	1986
	1.828,50
	914,60
	2.945,50
	3.860,10
	5.688,60

	1987
	1.840,10
	892,00
	2.856,40
	3.748,40
	5.588,50

	1988
	1.882,10
	994,30
	2.850,00
	3.844,30
	5.726,40

	1989
	1.992,30
	1.140,30
	2.763,20
	3.903,50
	5.895,40

	1990
	2.073,70
	1.215,60
	2.738,40
	3.954,00
	6.027,70

	1991
	2.159,70
	1.383,50
	2.759,80
	4.143,30
	6.302,70

	1992
	2.279,30
	1.448,10
	2.747,90
	4.196,00
	6.475,40

	1993
	2.325,70
	1.549,20
	2.684,50
	4.233,70
	6.559,40

	1994
	2.381,40
	1.576,90
	2.640,30
	4.217,20
	6.598,50

	1995
	2.421,30
	1.742,40
	2.601,90
	4.344,30
	6.765,60

	1996
	2.541,10
	1.984,20
	2.478,50
	4.462,70
	7.003,80

	1997
	2.682,70
	1.885,20
	2.531,80
	4.417,00
	7.099,70

	1998
	
	
	
	
	

	1999*
	2.889,70
	2.333,20
	2.387,70
	
	7.610,60


     Nguồn: Statistical Year Books, Vietnam 1996 and 1998 và 

* Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 1999

4.4.3.
Hậu quả tiêu cực của Cách Mạng Xanh: 

Cuộc Cách Mạng Xanh đã giúp nước ta không những tự túc được lúa gạo mà còn trở thành một nước xuất khẩu gạo hạng hai hoặc ba trên thế giới và giúp cho giới tiêu thụ với giá gạo khá ổn định và thấp. Tuy nhiên, CMX cũng tạo ra một số ảnh hưởng tiêu cực về sinh học, môi trường và kinh tế xã hội (Trần Văn Đạt và Tôn Thất Trình, 1994).

· Về phương diện sinh học, sự phổ biến mạnh mẽ các giống lúa cải tiến, thấp giàn làm biến mất dần các giống lúa địa phương. Hiện tượng sói mòn di truyền (genetic erosion) đã xảy ra càng ngày càng trầm trọng.  Hơn nữa, sử dụng lúa giống ngắn ngày, phân hóa học nhất là phân đạm, và thuốc sát trùng đã làm thay đổi hẳn lề lối trồng lúa cổ truyền vàlàm biến đổi hệ thống cơ cấu canh tác, gây ra nhiều vấn đề tiêu cực. Tình trạng của nhiều loại côn trùng và bệnh đã thay đổi từ loại không đáng kể trở nên nguy hiểm hơn, như bệnh đạo ôn (Pyricularia grisae Cav.) bây giờ trở nên nguy hại hơn trước thời CMX vì dùng nhiều phân đạm; bệnh khô vằn (Rhizoctonia solani) trở nên quan trọng hơn; bệnh đốm nâu hiện nay ít hơn khi xưa; bệnh lúa lùn, Ragg stunt,... là những bệnh mới xuất hiện; rầy nâu (Nilaparvata lugens), sâu đục thân hai chấm (Scirpophaga incertulas, Walker) trở nên loài nguy hiểm hơn; v.v.

· Về phương diện môi trường, để sản xuất 6t/ha lúa, giống lúa cải thiện cần sử dụng từ đất 100 kgN, 50 kg P2O5, 160 kg K2O, 19 kg Ca, 20 kg Mg, 10 kg S, 0,6 kg Fe, 0,19 kg Zn, 0,64 kg Mn, 0,08 kg Cu, 0,06 kg B và 0,004 kg Mo cho mỗi hecta mỗi vụ mùa (liên lạc với Dr. R. Roy, FAO, 1990).  Giống lúa cao năng dùng chất dinh dưởng của đất nhiều hơn giống lúa cổ truyền và còn gọi là cây “đào mỏ đất” (soil mining). Nông dân chỉ dùng phân có ba chất dinh dưởng chính N,P, K và quên hẳn đi các chất bần tố cần thiết.  Hiện tượng thiếu bần tố Zn, S, B đã được ghi nhận trên thế giới.  Do đó, những vùng thâm canh, 2 hoặc 3 vụ lúa cần phải đặc biệt lưu ý đến cân bằng của chất dinh dưởng trong đất đai. Những vùng úng thủy, khai thác đất phèn mặn cũng gây ảnh hưởng môi trường không ít.  Sự khai thác mãnh liệt đồng bằng sông Cửu long đã gây cho vùng này bị ngập lụt thường xuyên và nguy hiểm hơn trước.  Phân đạm góp phần làm tăng sức nóng của hoàn cầu dưới hình thức khí nitrous oxide.  Sử dụng thuốc sát trùng, thuốc diệt cỏ quá độ gây ô nhiểm môi trường.

· Về kinh tế và xã hội, các giống lúa cải thiện thấp giàn đã trút thêm sự cực nhọc vất vả cho nông dân mà người đàn bà chiếm không ít trong các công tác cấy lúa và gặt hái bằng sức lao động của họ. Sự chăm sóc mùa màng cũng kỹ lưởng hơn và cần nhiều nhân công hơn. Hệ thống tưới tiêu bành trướng mạnh nên gây tình trạng tranh chấp giữa người dùng nước ở thượng điền và hạ điền nhiều hơn.  Nhờ giống lúa ngắn ngày nông dân áp dụng thâm canh hai ba vụ mỗi năm nên gây ra vấn đề thiếu nhân công lúc thời vụ đòi hỏi và khó khăn trong lúc hậu thu hoạch, đặc biệt vấn đề phơi lúa, tồn trữ, xay chà và thị trường. Ngoài ra, CMX còn làm tăng gia khoảng cách biệt lợi tức giữa nông dân trồng lúa tưới tiêu và không có tưới tiêu.  Tổng quát, lúa gạo đóng góp 37% vào lợi tức của gia đình nông dân trong khu vực khảo sát.  Lúa tưới tiêu đem về 41,5% (587,42 đô la) so sánh với lúa không có tưới tiêu chỉ 18,2% (90,30 đô la).  

Theo cuộc điều tra gần đây, dùng các hạt giống cải tiến làm tăng lợi tức từ 15,6% lên 41,7% (112,45 lên 493,98 đô la) (Trần Thị Út và Hussain, 2000).  

Để khắc phục các vấn đề nêu trên, ngành khảo cứu cần phải đặt trọng tâm vào kiến tạo ngành canh tác lúa bền vững, có khả năng chống kháng các loại biotypes và dòng sâu bệnh quan trọng hiện nay, đồng thời chịu đựng được các khí hậu khắc nghiệt, các vấn đề đất đai khó khăn. Cần hiểu rõ hơn phản ứng giữa các kỷ thuật mới xuất hiện và môi trường. Cần phải theo dõi chuyển động của hệ thống thâm canh 2, 3 vụ lúa mỗi năm, nhất là cân bằng dinh dưởng đất đai và diễn biến sâu bệnh, nhằm tạo điều kiện canh tác lâu dài. Triệt để áp dụng biện pháp Quản lý tổng hợp mùa màng qua sự phối hợp chặt chẽ giữa khảo cứu, khuyến nông và nông dân (xem Chương VII (3)). 

Trong 3 thập niên của CMX trong nước, diện tích trồng lúa đã tăng khá nhanh từ 4,78 triệu ha trong 1968-71 lên 7,37 triệu ha trong 1998-2000, nghĩa là tăng 1,8% mỗi năm (Phụ bản 4).  Trong giai đoạn này, diện tích trồng gia tăng bình quân độ 86.000 ha mỗi năm. Diện tích trồng lúa gia tăng phần lớn do các chương trình khai khẩn đất đai, phát triển hệ thống tưới tiêu ở Đồng Tháp Mười và các nơi khác, chương trình ngọt hóa tại các tỉnh ven biển và khu Tứ Giác Long Xuyên. Các chương trình này đã làm tăng gia vụ lúa từ 1 lên 2 hoặc 3 vụ mỗi năm. 

Năng suất bình quân của lúa cũng tăng từ 2,10 t/ha vào năm 1969-71 lên 2,12 t/ha trong 1979-81; 3,7 t/ha trong 1989-91; và 3,98 t/ha trong 1997-99 (Phụ bản 8). Năng suất lúa tăng gia độ 3% mỗi năm, nhưng vào thập niên 1990s chỉ gần 1% mà thôi, nhờ vào gia tăng diện tích trồng giống lúa cao năng, dùng phân hóa học và phát triển hệ thống tưới tiêu. Nhìn tổng quát hơn, sự gia tăng năng suất lúa gần đây phần lớn theo đà gia tăng sử dụng phân hoá học trong nước. Việt Nam là một trong những nước có mức sản lượng lúa gia tăng hàng năm lớn nhất trên thế giới, với khoảng 6,6% trong 30 năm qua (Hình 22).


Tóm lại, cuộc CMX vẫn còn tiếp diễn trong nước và đã mang những thành quả tốt đẹp trong khung cảnh nền kinh tế thị trường đang phát triển.  Đây là cơ hội thuận lợi để đất nước gồm cả thành thị và nông thôn cùng tiến bộ khi có những chính sách thích đáng. Trong khi đó CMX trên thế giới, như  In-đô-nê-sia, Philippin, Trung quốc, Sri Lanka, các xứ ở châu Mỹ Latin, v.v. đã chắm dứt từ giữa thập niên 90s hoặc sớm hơn. Người ta đang cố gắng thực hiện một cuộc cách mạng mới, như  “cuộc cách mạng gen” hay ”cuộc cách mạng trắng” và xa hơn nữa “cuộc cách mạng xanh vĩnh viễn” (Evergreen Revolution), với mục tiêu để tránh các ảnh hưởng tiêu cực của CMX đã xảy ra, đặc biệt về phương diện môi trường và phúc lợi của dân tộc không những cho thế hệ hiện nay mà còn cho cả các thế hệ mai sau.  

 [image: image4.wmf]Hình 22: Gia tăng sản xuất lúa gạo ở Việt nam, Đông nam á và thế giới từ 1975 đến 1999 (% căn cứ trên sản lượng lúa 1975)
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NÔNG DÂN XUẤT SẮC





Trong ngày kỷ niệm 25 năm thành lập IRRI (1985), 14 nông dân xuất sắc của 10 quốc gia Á châu, trong đó một nông dân Việt nam, Ông Võ Văn Chung, Tiền giang, đã được Tổng thống Philippin F.E. Marcos trao giải thưởng.  Ông Chung đã có thành tích như sau:





”Thành công trong phối hợp kỷ thuật tân tiến và cổ truyền, ít tốn kém để có thể thu hoạch được 12-15 t/ha lúa  trong 3 vụ mỗi năm; hợp tác chặt chẽ với các trung tâm thí nghiệm để trắc nghiệm các giống mới và phương pháp canh tác trên ruộng của ông; chia xẻ giống lúa mới, hạt giống và kinh nghiệm của ông với các nông dân khác ở Hợp tác xã An phú mà ông là Chủ tịch; và đã chứng minh rằng ngành canh tác lúa đáp ứng thỏa mãn cuộc sống của nông dân”  (IRRI, 1985).  Đây là trường hợp điển hình nhất về trình độ kỷ thật tiến bộ của nông dân trong thời kỳ Cách Mạng Xanh.








� Vào năm 1966, USAID có sáng kiến du nhập số lượng lớn lúa giống IR8 từ IRRI ở Philippin vào Việt nam để trồng, nhưng thõa hiệp giữa IRRI và chính phủ Philippin không cho phép Viện nghiên cứu lúa này xuất khẩu số lượng lớn dù là lúa giống.  Cuộc thương thảo diễn ra khá lâu với sự can thiệp từ bên trong và bên ngoài, cuối cùng chính phủ Phi phải nhượng bộ và cho phép xuất khẩu 10 tấn lúa giống    IR 8 vào Việt nam trong năm 1967 để trồng sau nạn lụt xảy ra ở Vỏ đắt,tỉnh Bình Tuy. 





    Cũng cần nêu ra ở đây,  Ông Phạm Thanh Khâm, cựu Quản đốc Trung tâm thí nghiệm lúa ở Long định, Chánh Sở lúa gạo và Giám đốc Nha Canh nông ở Sài gòn, đã có nhiều công lao phát động và trực tiếp thực hiện Chương trình Tăng Gia Sản Xuất Lúa Thần Nông ở miền Nam từ 1966 đến 1974.





� Giống lúa IR 8 được đặt tên là Thần nông bỡi Giáo sư Tôn Thất Trình khi ông làm Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp ở miền Nam, sau khi chương trình trồng lúa IR 8 phát động.  Thần nông là người đầu tiên dạy người dân cách trồng trọt và chăn nuôi vào cuối thiên niên kỹ IV trước CN.  


� Có báo cáo cho rằng lúc bấy giờ hai giống lúa TN 8 và TN 5 bị thay thế bằng các giống TN 20,  TN 22, vì chủ yếu hai giống này dễ bị nhiễm sâu bệnh.  Báo cáo như thế không đúng thực tế vì lúc bấy giờ (1971/72) sự phá hại của rầy nâu và bệnh cháy lá chưa quan trọng!  Lý do chính là chất lượng của hai giống này quá kém, làm giá lúa hạ thấp và nông dân bắt đầu phàn nàn.  Vào năm 1971-72, Chính phủ miền Nam phải bảo đảm giá lúa tối thiểu để khuyến khích nông dân tiếp tục trồng lúa Thần nông.
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						SEA		67270421		69711218		68076589		73897056		75040810		84448738		89688094		92686860		96054848		99787290		103351522		103262819		100508145		107362597		113501535		111403495		113349512		119891811		121374318		125970703		132791569		135837000		135319217		135169289		140499177

		ASIA		Southeast		VIET NAM		10,293,600		11,827,200		10,597,100		9,789,900		11,362,900		11,647,400		12,415,200		14,390,200		14,743,300		15,505,600		15,874,800		16,002,900		15,102,600		17,000,000		18,996,300		19,225,100		19,621,900		21,590,300		22,836,600		23,528,300		24,963,700		26,396,700		27,645,800		29,141,700		31,393,800

								1975		1976		1977		1978		1979		1980		1981		1982		1983		1984		1985		1986		1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999

		ASIA		Southeast		VIET NAM		10,293,600		11,827,200		10,597,100		9,789,900		11,362,900		11,647,400		12,415,200		14,390,200		14,743,300		15,505,600		15,874,800		16,002,900		15,102,600		17,000,000		18,996,300		19,225,100		19,621,900		21,590,300		22,836,600		23,528,300		24,963,700		26,396,700		27,645,800		29,141,700		31,393,800

		ASIA		Southeast		INDONESIA		22,339,200		23,300,940		23,347,140		25,771,600		26,282,660		29,651,900		32,774,180		33,583,700		35,303,010		38,136,450		39,032,940		39,726,770		40,078,190		41,676,180		44,725,580		45,178,750		44,688,240		48,240,010		48,181,090		46,641,500		49,744,140		51,101,500		49,253,800		49,236,692		49,533,584

		ASIA		Southeast		PHILIPPINES		6,112,039		6,542,610		7,254,390		7,211,620		7,684,795		7,646,490		7,910,735		8,533,730		7,294,910		7,828,880		8,805,600		9,246,790		8,539,852		8,970,919		9,458,772		9,885,000		9,673,262		9,513,000		9,434,208		10,538,050		10,540,650		11,364,600		11,269,000		10,236,000		11,388,000

		ASIA		Southeast		THAILAND		15,300,000		15,068,000		13,921,000		17,470,000		15,758,000		17,368,100		17,774,320		16,878,510		19,548,940		19,904,820		20,263,870		18,868,160		18,428,270		21,262,900		20,601,010		17,193,220		20,400,000		19,917,000		18,447,000		21,111,000		21,130,000		22,331,600		22,431,600		22,784,436		23,271,688

		ASIA		Southeast		MYANMAR		9,207,700		9,319,300		9,462,000		10,528,300		10,447,900		13,317,400		14,146,600		14,373,400		14,288,100		14,255,500		14,317,050		14,127,100		13,635,600		13,164,400		13,803,600		13,969,000		13,201,400		14,837,400		16,759,650		18,195,030		19,568,450		17,834,900		17,673,100		16,651,400		17,074,600

				The gioi		Dong nam a		Viet nam

		1975		100%		100%		100%

		1976		97%		104%		115%

		1977		103%		101%		103%

		1978		108%		110%		95%

		1979		105%		112%		110%

		1980		111%		126%		113%

		1981		115%		133%		121%

		1982		119%		138%		140%

		1983		126%		143%		143%

		1984		131%		148%		151%

		1985		131%		154%		154%

		1986		132%		154%		155%

		1987		130%		149%		147%

		1988		137%		160%		165%

		1989		144%		169%		185%

		1990		146%		166%		187%

		1991		145%		168%		191%

		1992		147%		178%		210%

		1993		148%		180%		222%

		1994		150%		187%		229%

		1995		155%		197%		243%

		1996		160%		202%		256%

		1997		163%		201%		269%

		1998		162%		201%		283%

		1999		167%		209%		305%
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